
ĐH KHXH&NV, TP.HCM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa Giáo dục                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  KIỂM TRA ĐẦU VÀO MÔN TIẾNG ANH CƠ SỞ NGÀNH

Học kỳ 1:  NH 2022-2023

Ngày thi: Chiều Thứ Năm, 12h45 ngày 22/9/2022

Phòng thi: B1.2-33

CBCT: Hà Văn Tú, Văn Khánh Linh 

STT MSSV HỌ VÀ TÊN Kết quả Ghi chú

1 2056120181 BÙI BẢO THOA vắng

2 2156260012 ĐOÀN KHẢI HƯNG ĐẠT

3 2156260019 TRƯƠNG HỒ MY LY ĐẠT

4 2156260029 TRẦN THỊ MINH TÂM ĐẠT

5 2156260031 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO ĐẠT

6 2156260044 TRẦN KHÁNH AN ĐẠT

7 2156260046 ĐỖ THU TRÂM ANH ĐẠT

8 2156260058 TÔ HOÀNG CHÂU ĐẠT

9 2156260059 NGUYỄN THỊ KIM CHI ĐẠT

10 2156260060 NGUYỄN THÚY CHUYỀN ĐẠT

11 2156260061 NGUYỄN CÔNG DANH ĐẠT

12 2156260069 MÃ NGỌC HÂN ĐẠT

13 2156260070 NGUYỄN NGỌC HÂN ĐẠT

14 2156260072 HUỲNH THỊ TRÚC HƯƠNG ĐẠT

15 2156260074 NGUYỄN TRẦN MINH KHA ĐẠT

16 2156260080 VƯƠNG CAO KHÁNH LINH ĐẠT

17 2156260084 PHAN MINH MẪN ĐẠT

18 2156260086 NGUYỄN THỊ LÊ NA ĐẠT

19 2156260087 LÊ THỊ THẢO NGÂN ĐẠT

20 2156260095 TRẦN LAN QUYÊN ĐẠT

21 2156260100 PHẠM TRẦN HIỀN THỤC ĐẠT

22 2156260102 HOÀNG MINH THƯ ĐẠT

23 2156260105 CAO THANH TRÀ ĐẠT

24 2156260106 LÊ THỊ THÚY TRANG ĐẠT

25 2156260107 LÊ HUYỀN MỸ TRINH ĐẠT

26 2156260108 NGÔ TÂN VĨ ĐẠT

27 2156260114 PHAN HOÀNG NGUYÊN ĐẠT

28 2156260115 DƯƠNG THẢO NHƯ ĐẠT

29 2156260118 NGUYỄN THÁI MINH TRÍ ĐẠT

30 2156260119 BẠCH NGUYỄN HOÀNG KHOA ĐẠT

31 2156260120 Vương Nguyễn Thiện Nhân ĐẠT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2022

BCN  Khoa      Giảng viên chấm thi

                   Võ Thị Xuân LêHoàng Mai Khanh


